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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG
Dự thảo Nghị quyết Quy định quản lý nuôi chim yến
 trên địa bàn tỉnh An Giang. 
I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN.
1. Bối cảnh xây dựng chính sách.
Chăn nuôi từ lâu đã được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chính sách phát triển kinh tế-xã hội của Đảng và Nhà nước ta. Định hướng phát triển chăn nuôi đã được đưa vào Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5 tháng 8 năm 2008 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Nghị quyết này đã nêu rõ: “Phát triển nhanh ngành chăn nuôi theo phương thức công nghiệp, bán công nghiệp, an toàn dịch bệnh, phù hợp với lợi thế của từng vùng; chú trọng phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ ở trung du, miền núi và Tây Nguyên; tập trung cải tạo và nâng cao chất lượng giống, áp dụng quy trình chăn nuôi tiên tiến để tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả; tăng cường công tác thú y, phòng chống dịch bệnh; phát triển sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghiệp; tổ chức lại và hiện đại hoá cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm”.
Đường lối, chủ trương của Đảng đã được thể hiện trong Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ, trong đó nêu rõ ưu tiên phát triển bền vững bao gồm “đẩy nhanh áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ trong sản xuất, chế biến, bảo quản, đặc biệt là ứng dụng công nghệ sinh học để tạo nhiều giống cây trồng, vật nuôi và quy trình sản xuất đạt năng suất, chất lượng cao”. Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã xây dựng và thực hiện “Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020” với các mục tiêu chủ yếu là ngành chăn nuôi phải đạt tỉ trọng 42% trong nông nghiệp, cơ bản chuyển sang phương thức chăn nuôi trang trại công nghiệp, an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho tiêu dùng và xuất khẩu.
Với các chính sách phát triển của Chính phủ ban hành tiếp theo, ngành chăn nuôi đã phát triển nhanh chóng từ quy mô nông hộ nhỏ lẻ, nuôi các giống năng suất thấp, kỹ thuật lạc hậu, đến nay đã có nhiều trang trại công nghiệp, sản xuất hàng hóa với các giống cao sản của thế giới, sử dụng thức ăn công nghiệp, chuồng trại hiện đại.
Để quản lý ngành chăn nuôi, hệ thống văn bản pháp luật đã được ban hành và đáp ứng phần nào sự phát triển của sản xuất Luật Chăn nuôi 2018, Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi và các Thông tư do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. Tuy nhiên, các văn bản vẫn chưa điều chỉnh đầy đủ đối với các đối tượng vật nuôi trong đó có đối tượng chim yến và cần được ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể để áp dụng thực tế trong sản xuất.
Tại An Giang, lĩnh vực chăn nuôi được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Các chủ trương, chính sách phát triển sản xuất cũng được triển khai thực hiện trong thời gian qua nhằm tăng giá trị ngành, đáp ứng yêu cầu hội nhập. Xác định đối tượng vật nuôi là chim yến mang lại hiệu quả kinh tế cao, nghề mới phù hợp điều kiện tự nhiên của tỉnh, văn bản điều chỉnh của Trung ương còn thiếu, ngày 27/11/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND, ngày 27/11/2018 Quy định về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang.
Qua trình triển khai thực hiện, một số nội dung của quyết định chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Mặt khác, các nội dung quy định về quản lý nuôi chim yến cũng được Luật Chăn nuôi và Nghị định của Chính phủ ban hành và có hiệu lực.
Các lý do cụ thể:
1.1 Qua thực tiễn thi hành một số nội dung không còn phù hợp:
- Quy định trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 10 Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND, ngày 27/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh là không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nội vụ và Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang.
- Chưa có quy định “Đề xuất chủ trương đầu tư theo 02 nhóm: (1) Nhóm cần có giấy chuyển mục đích sử dụng đất, (2)  nhóm buộc phải có giấy chuyển mục đích sử dụng đất” theo quy định của Luật Đầu tư.
- Một số thuật ngữ chưa rõ nghĩa như “vành đai” tại khoản 5 Điều 3 Quyết
định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Chưa quy định cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục liên quan đến đầu tư nhà nuôi chim yến (Quy định cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, cơ quan phối hợp thẩm định hồ sơ để cá nhân, tổ chức đăng ký thủ tục nuôi chim yến).
1.2 Qua rà soát văn bản (Luật Chăn nuôi 2018, Nghị định của Chính phủ).
- Quản lý nuôi chim yến được quy định tại Điều 64 của Luật Chăn nuôi 2018 và Điều 25 của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.
- Quy định về lĩnh vực môi trường được áp dụng theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số Điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.
- Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND được xây dựng trên nền tảng Thông tư số 35/2013/TT-BNNPTNT quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến. Tuy nhiên, Thông tư số 35/2013/TT-BNNPTNT, được bãi bỏ tại điểm i, khoản 3, Điều 33 của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.
1.3 Tạo khung pháp lý để phát triển nuôi chim yến.
Hiện nay, các văn bản có liên quan đến đối tượng nuôi chim yến còn hạn chế. Về mặt quản lý nuôi chim yến được quy định tại Điều 64 của Luật Chăn nuôi 2018 và Điều 24 của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020. Trong đó, giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định vùng nuôi và quy định đối với cơ sở nuôi chim yến; các hoạt động khai thác, sơ chế, bảo quản tổ yến. Thực tiễn yêu cầu phát triển nuôi chim yến cần phải có khung pháp lý ngoài quy định vùng nuôi vấn đề thiết yếu là quy định việc cấp phép xây dựng nhà nuôi chim yến: Xác định vị trí thông qua khai báo, chuyển mục đích sử dụng đất, thủ tục môi trường, thủ tục đầu tư, vệ sinh phòng bệnh,….
Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 Bãi bỏ Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. Do vậy, để tiếp tực thực hiện công tác quản lý hiệu quả đáp ứng quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, việc đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang là rất cần thiết. Nghị quyết được ban hành sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với các hoạt động nuôi chim yến, khắc phục được những hạn chế, bất cập của pháp luật hiện hành trong những năm qua, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đặt ra góp phần thúc đẩy tỉnh nhà ngày càng phát triển. 
2. Mục tiêu xây dựng chính sách.
- Nhằm đánh giá tác động kinh tế - xã hội đối với một số nội dung chủ yếu trong dự thảo Nghị quyết quy định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang, góp phần củng cố cơ sở thực tiễn cho việc xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, giúp cơ quan có thẩm quyền trong việc thẩm định và ban hành Nghị quyết có đủ thông tin để quyết định thông qua.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng nhà nuôi chim yến nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế địa phương, giải quyết việc làm, tăng thu nhập doanh nghiệp, gia tăng nguồn thu ngân sách tỉnh.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH.
Hiện nay, việc quản lý đối tượng chim yến được điều chỉnh bởi Luật Chăn nuôi 2018 và Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ trong hoạt động dẫn dụ, khai thác, sơ chế và bảo quản tổ yến. Đây là giai đoạn tiếp theo khi nhà nuôi chim yến đã được xây dựng và đi vào hoạt động. Theo quy định trước khi triển khai xây dựng nhà nuôi chim yến chủ đầu tư phải thực hiện các thủ tục có liên quan như: đất đai, môi trường, đầu tư, xây dựng....Tuy nhiên, các thủ tục nêu trên còn mang tính khái quát chung cho nhiều đối tượng, chưa cụ thể hóa với đối tượng vật nuôi là chim yến. Hiện nay, trung ương chưa ban hành trình tự, thủ tục xây dựng nhà nuôi chim yến, các hoạt động chủ yếu là do người dân tự phát. Khảo sát sơ bộ đến nay tỉnh An Giang có trên 700 nhà nuôi chim yến đã xây dựng và hoạt động chưa được cấp giấy phép.
 Do tính đặc thù của đối tượng chim yến là cần cụ thể hóa các quy định theo quy trình đánh giá tác động chính sách nhằm hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết. Quá trình đánh giá chính sách được thực hiện qua việc xác định các vấn đề ưu tiên dựa trên các tiêu chí, mục tiêu lựa chọn, giải pháp... Các chính sách được đánh giá tác động trong báo cáo này, gồm:
- Quy định đất xây dựng nhà nuôi chim yến.
- Quy định cấp phép xây dựng nhà nuôi chim yến.
- Quy định thủ tục đầu tư.
- Quy trình thực hiện thủ tục xây dựng nhà nuôi chim yến.
1. Chính sách: Quy định về đất xây dựng nhà nuôi chim yến.
1.1 Xác định vấn đề bất cập.
Theo Luật Chăn nuôi 2018, đối tượng chim yến được quy định động vật khác trong chăn nuôi và được quy định công tác quản lý tại Điều 25 của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ. Mặt khác, Luật Đất đai 2013 quy định đất nông nghiệp khác được phép xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép. Vì thế, nhà nuôi chim yến được xây dựng trên đất nông nghiệp khác (Ký hiệu: NKH). Các thủ tục hành chính thực hiện được quy định tại Điều 11 của Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2015/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ. Đối với nhà kho, cơ sở chế biến thuộc loại đất sản xuất phi nông nghiệp (Ký hiệu: SKC).
Trước đây, do chưa có hướng dẫn cụ thể loại đất xây dựng cho đối tượng chim yến nên việc hình thành các nhà yến chủ yếu là tự phát hoặc tự chuyển công năng từ nhà ở sang nhà nuôi chim yến theo 03 hình thức chính là: Xây dựng cơi nới trên tầng lầu nhà ở chủ yếu trong khu dân cư, đô thị hoặc xây dựng riêng lẻ trên đất phi nông nghiệp và đất nông nghiệp. Qua đó, đã làm ảnh hưởng đến sinh hoạt cộng đồng dân cư, vẻ mỹ quan đô thị, phản cảm, bức xúc cử tri một số nơi.
Chủ trương của tỉnh là phát triển bền vững nghề nuôi chim yến, tạo việc làm, tăng thu nhập người dân, gia tăng nguồn thu ngân sách tỉnh. Cho nên, quy định cụ thể loại đất xây dựng cho đối tượng xây mới và đối tượng đã xây dựng nhưng phù hợp với quy hoạch của địa phương là rất cần thiết.
1.2 Mục tiêu giải quyết vấn đề.
Xây dựng khung pháp lý về đất xây dựng để triển khai tại địa phương, đồng thời làm cơ sở cho cơ quan nhà nước và các tổ chức, cá nhân áp dụng.
Ổn định, duy trì hoạt động đối với các nhà nuôi chim yến đã xây dựng, qua khảo sát phù hợp theo yêu cầu quy định về đất đai.
1.3 Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề.
- Giải pháp 1: Giải pháp giử nguyên hiện trạng.
- Giải pháp 2: Đề xuất quy định loại đất xây dựng cho đối tượng xây dựng mới và đối tượng đã xây dựng trước đây đối với nhà nuôi chim yến, nhà kho, cơ sở sơ chế, chế biến.
1.4 Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và đối tượng khác có liên quan.
- Giải pháp 1: Giử nguyên hiện trạng.
+ Tác động về kinh tế: Người dân chưa mạnh dạn đầu tư, do nguồn vốn xây dựng khá lớn nhưng chưa biết vị trí có thuộc quy hoạch hay không.
+ Tác động về xã hội: Tự phát xây dựng hoặc tự chuyển đổi công năng gây bức xúc cử tri, ảnh hưởng sinh hoạt cộng đồng dân cư, mất vẻ mỹ quan đô thị,..
+ Tác động về thủ tục hành chính: Chưa cụ thể hóa đối tượng nuôi chim yến theo quy định của Luật đất đai và các văn bản có liên quan.
+ Tác động đối với hệ thống pháp luật: Hạn chế.
- Giải pháp 2: Đề xuất quy định loại đất xây dựng cho đối tượng xây dựng mới và đối tượng đã xây dựng trước đây đối với nhà nuôi chim yến, nhà kho, cơ sở sơ chế, chế biến.
+ Tác động về kinh tế: Tăng chi phí hành chính, tăng thời gian cho cơ quan hành chính như: Ban hành, hướng dẫn, phổ biến văn bản pháp luật theo yêu cầu của chính sách. Ví dụ: Quy định loại đất cho đối tượng nuôi chim yến; Khảo sát thực tế, hướng dẫn bổ sung hoặc đề nghị đối với nhà nuôi chim yến đã xây dựng trước đây; Hồ sơ, quy trình, thủ tục kèm theo của cơ quan chuyên ngành; Không phát sinh chi phí đối với các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong tham gia thực hiện. Tuy nhiên, do điều kiện đất đai, khí hậu tự nhiên của tỉnh rất phù hợp cho việc đầu tư phát triển, chính sách ra đời sẽ tăng thu nhập cá nhân, doanh nghiệp, làm tăng nguồn thu ngân sách tỉnh. So sánh hiệu quả kinh tế về mặt tích cực sẽ cao hơn.
+ Tác động về xã hội: Tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp an tâm sản xuất; Môi trường đầu tư trong khu vực được ổn định, hạn chế thấp nhất phản cảm người dân chung quanh.
+ Tác động về thủ tục hành chính: Khung pháp lý cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước triển khai thực hiện. Qua đó, nhằm cụ thể hóa văn bản pháp luật của nhà nước về lĩnh vực đất đai cho đối tượng nuôi chim yến tại địa phương, đảm bảo quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tham gia. 
+ Tác động đối với hệ thống pháp luật: Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết trong quy định này phù hợp với Hiến pháp, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và yêu cầu tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Chính sách ban hành làm tăng thêm nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước nhưng không tăng thêm lao động và làm cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp triển khai thực hiện tại địa phương.
1.5 Kiến nghị giải pháp lựa chọn:
- Ban hành quy định loại đất xây dựng nhà nuôi chim yến, loại đất xây dựng nhà kho, cơ sơ chế biến.
- Các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất:
+ Đối với cơ sở, nhà nuôi chim yến: Đăng ký biến động loại đất sang đất nông nghiệp khác.
+ Đối với nhà kho, cơ sở chế biến: 
* Chuyển mục đích sử dụng loại đất nông nghiệp, đất thương mại dịch vụ sang loại đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.
* Đăng ký biến động loại đất ở sang loại đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.
- Nhà nuôi chim yến đã xây dựng qua khảo sát được phép tồn tại tạm thời, phải di dời thì không xem xét thủ tục đất đai.
2. Chính sách:  Quy định cấp phép xây dựng nhà nuôi chim yến.
2.1 Xác định vấn đề bất cập.
Theo Quyết định số 106/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh An Giang, mục đích áp dụng trong lĩnh vực đầu tư cho đối tượng là xây dựng công trình và nhà ở riêng lẻ; không quy định cụ thể cho đối tượng nhà nuôi chim yến. Quyết định quy định đối với chủ đầu tư trước khi khởi công xây dựng công trình phải có giấy phép xây dựng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp, ngoại trừ trường hợp xây dựng các công trình theo quy định tại khoản 1, Điều 5 của Quyết định số 106/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. Cụ thể tại điểm k, khỏan 1, Điều 5 như sau “ Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa”.
Về quản lý, đối tượng chim yến đã được Quốc hội và Chính phủ quy định tại Điều 64 của Luật Chăn nuôi 2018 và Điều 25 của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ. Do đây là văn bản quy phạm pháp luật quy định các điều kiện nhằm đảm bảo tính thống nhất nhất quán trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Vì thế, việc cấp phép xây dựng nhà nuôi chim yến phải đáp ứng các điều kiện theo quy định. 
2.2 Mục tiêu giải quyết vấn đề.
Cấp phép xây dựng nhà nuôi chim yến.
2.3 Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề.
- Giải pháp 1: Giử nguyên hiện trạng.
- Giải pháp 2: Ban hành quy định cụ thể việc cấp phép xây dựng nhà nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang.
2.4 Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và đối tượng khác có liên quan.
- Giải pháp 1: Chưa có cơ sở pháp lý cụ thể cho đối tượng nuôi chim yến để nhà nước và người dân tham gia thực hiện. Người dân ngại đầu tư.
- Giải pháp 2:
+ Tác động về kinh tế: Làm gia tăng chi phí hành chính và thời gian thực hiện cho cơ quan hành chính nhưng không tăng thêm lao động. Thuận lợi cho cá nhân, doanh nghiệp tham gia đầu tư, giảm chi phí đi lại. Tăng thu nhập doanh nghiệp, tăng nguồn thu ngân sách tỉnh.
+ Tác động về xã hội: Người dân an tâm đầu tư sản xuất. Cơ quan nhà nước có cơ sở để triển xây các chương trình, dự án, kế hoạch,.. để phát triển bền vững nghề nuôi tại địa phương.
+ Tác động về thủ tục hành chính: Tăng thêm nhiệm vụ chứ không tăng thêm thủ tục hành chính trong cấp phép xây dựng cho đối tượng nuôi chim yến.
+ Tác động đối với hệ thống pháp luật: Phù hợp với quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Không chồng chéo với các văn bản hiện hành.
2.5 Kiến nghị giải pháp lựa chọn:
Ban hành quy định về điều kiện, thủ tục và các chế tài thực hiện trong cấp phép xây dựng nhà nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang
3. Chính sách: Quy định thủ tục đầu tư.
3.1 Xác định vấn đề bất cập.
Theo Thông tư số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11/12/2015 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, quy định về nhiệm vụ và quyền hạn Sở Kế hoạch và Đầu tư tại điểm c, khoản 5, Điều 2 quy định “c) Làm đầu mối tiếp nhận, kiểm tra, thanh tra, giám sát, thẩm định, thẩm tra các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” và thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư tại điểm a, khoản 1, Điều 32 của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 quy định: “1. Trừ những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo pháp luật về đầu tư công và các dự án quy định tại Điều 30 và Điều 31 của Luật này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án sau đây: a) Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất”.
- Phòng Tài chính-Kế hoạch tại khoản 2, Điều 5 quy định ” 2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện các chương trình, danh mục, dự án đầu tư trên địa bàn; thẩm định và chịu trách nhiệm về dự án, kế hoạch đầu tư trên địa bàn thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư; thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do Ủy ban nhân dân cấp huyện là chủ đầu tư”.
Qua thực tế triển khai quản lý nuôi chim yến theo Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh phát sinh một số vấn đề bất cập liên quan đến thủ tục đầu tư xây dựng nhà nuôi chim yến. Đến nay vẫn chưa có cơ sở, nhà nuôi chim yến hoàn thành các thủ tục trong khi người dân và doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư xây dựng.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển sản xuất, chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp bàn về việc điều chỉnh một số nội dung trong Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND.
Theo Thông báo kết luận số 134/TB-VPUBND ngày 27/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kết luận của Phó Chủ tịch Trần Anh Thư tại cuộc họp bàn về việc điều chỉnh một số nội dung trong Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND, là bổ sung việc đề xuất chủ trương đầu tư theo 02 nhóm: (1) Nhóm không cần có giấy chuyển mục đích sử dụng đất (2) Nhóm buộc phải có giấy chuyển mục đích sử dụng đất và bổ sung cơ quan đầu mối để cá nhân, tổ chức đăng ký thủ tục nuôi chim yến:
+ Đối với hộ gia đình, cá nhân thì Phòng Kinh tế, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối.
+ Đối với tổ chức, đơn vị thì cơ quan đầu mối là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối.
Qua đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất đồng thời làm cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước triển khai áp dụng.
3.2 Mục tiêu giải quyết vấn đề.
Ban hành quy trình, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở, nhà nuôi chim yến.
3.3 Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
- Giải pháp 1: Giử nguyên hiện trạng.
- Giải pháp 2: Đề xuất giải pháp quy định cơ quan đầu mối để tham mưu cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư.
a. Đối với dự án xây dựng mới nhà nuôi chim yến kết hợp nhà kho, cơ sở chế biến có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1, Điều 32 của Luật Đầu tư 2014.
- Cơ quan tiếp nhận: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh An Giang.
b. Đối với các dự án đầu tư mới nhà nuôi chim yến kết hợp với nhà kho, cơ sở chế biến hoặc xây dựng nhà kho, cơ sở chế biến từ yến trên phần đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (Ký hiệu: SKC).
- Đối với cá nhân: Văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Đối với tổ chức: Văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh.
c. Đối với các dự án đầu tư mới nhà nuôi chim yến kết hợp với nhà kho, cơ sở chế biến hoặc xây dựng nhà kho, cơ sở chế biến từ yến thuộc các trường hợp quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 12 của Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai theo quy định tại khoản 2, Điều 11 của Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Đối với cá nhân: Văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Đối với tổ chức: Văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh.
d. Cơ quan đầu mối thực hiện thủ tục đầu tư tại điểm b, c Khoản này:
- Đối với hộ gia đình, cá nhân thì phòng Kinh tế, phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối.
- Đối với tổ chức, đơn vị thì cơ quan đầu mối là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối.
3.4 Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và đối tượng khác có liên quan.
- Giải pháp 1: Giử nguyên hiện trạng.
Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành chưa đủ cơ sở để triển khai áp dụng. Chồng chéo trong công tác quản lý, nhà đầu tư tốn nhiều chi phí do phải đi lại nhiều lần.
- Giải pháp 2: Đề xuất giải pháp quy định cơ quan đầu mối để tham mưu cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư.
+ Tác động về kinh tế: Tăng thu nhập cho doanh nghiệp, gia tăng nguồn thu ngân sách tỉnh. Tuy nhiên, do phát sinh thêm thủ tục mới nên tăng thêm thời gian và chi phí hành chính để thực hiện chính sách nhưng không tăng thêm lao động. Việc tăng thêm chi phí và thời gian hành chính cho cơ quan quản lý nhà nước nhưng không ảnh hưởng đến các hoạt động của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia. Xét về hiệu quả và chi phí thì hiệu quả lớn hơn do hạn chế được các rũi ro cho cá nhân, doanh nghiệp trong quá trình tuân thủ pháp luật.
+ Tác động về xã hội: 
Tạo việc làm cho lao động địa phương, giảm khoảng cách thu nhập giữa các nhóm người trong xã hội. Quy định được ban hành rõ ràng, ổn định lâu dài, tránh được tình trạng xáo trộn do phải thường xuyên bổ sung, cập nhật chính sách mới để đối phó với tình huống phát sinh, gây khó khăn cho cả các cơ quan nhà nước liên quan cũng như các tổ chức, cá nhân tham thực hiện.
+ Tác động về thủ tục hành chính: 
Các biện pháp, thủ tục hành chính đưa ra cơ bản bảo đảm tính cân xứng phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước tổ chức áp dụng. Mặt khác, việc ban hành thủ tục hành chính để cá nhân, doanh nghiệp biết trình tự các bước thực hiện cũng như cơ quan đầu mối hướng dẫn thực thi. Mục đích: Thuận tiện cho việc theo dõi, bảo đảm trình tự, tính lô gíc của văn bản trong quản lý cho đối tượng chim yến. Có khung pháp lý cho việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật.
+ Tác động đối với hệ thống pháp luật: 
Thủ tục hành chính trong Nghị quyết này không chồng chéo, trùng lắp với các thủ tục hành chính khác; đồng thời phù hợp với thẩm quyền quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh, phù hợp với việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân tỉnh hay Giám đốc các Sở có liên quan.
3.5 Kiến nghị giải pháp lựa chọn:
Như vậy, việc ban hành quy trình tự thủ tục mới đối với xây dựng nhà nuôi chim yến sẽ không những nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập, phù hợp với mức độ phát triển kinh tế, xã hội thực tế hiện nay của tỉnh An Giang.
4. Chính sách. Quy trình thực hiện thủ tục xây dựng nhà nuôi chim yến.
4.1 Xác định vấn đề bất cập.
Nuôi chim yến là nghề mới, ngành hàng có giá trị cao được người dân đặc biệt quan tâm thời gian qua. Hoạt động xây dựng chủ yếu là tự phát đa số là tự chuyển công năng từ nhà ở sang nhà nuôi chim yến hoặc cơi nới trên tầng lầu nhà ở, xây dựng trong khu dân cư, đô thị,.... Qua đó đã gây bức xúc đến cử tri một số nơi như tiếng ồn loa phát, mất mỹ quan đô thị, an toàn dịch bệnh, chất lượng sản phẩm tổ yến,....
Tại tỉnh An Giang, nghề này bắt đầu từ năm 2008, với 01 nhà yến đầu tiên; sau đó phát triển dần, đặc biệt tăng nhanh từ năm 2017 đến nay, năm 2017 có 154 nhà yến/149 chủ nuôi, đến thời điểm tháng 03/2019 có 585 nhà yến/548 chủ nuôi, hiện nay có trên 700 nhà nuôi và xu hướng tiếp tục tăng; sản lượng tổ yến thu được ước khoảng 5.000 kg/năm, với giá bán tổ yến thô khoảng 25 triệu/kg, góp phần tăng trưởng ước đạt 125 tỷ đồng/năm. Hiện đến nay các nhà nuôi chim yến vẫn chưa được cấp phép xây dựng do chưa có quy trình hướng dẫn cụ thể từ các cấp chính quyền.
Về quản lý, đối tượng chim yến được đề cập trong Luật Chăn nuôi 2018 tại Điều 64 và Điều 25 trong Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi, việc kê khai hoạt động được quy định tại Điều 4 của Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi. Văn bản của lĩnh vực khác như: Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Thú y, Luật An toàn thực phẩm,... và các Nghị định, Thông tư có liên quan cũng được đề cập đến, tuy nhiên còn mang tính chất chung, chưa quy định cụ thể cho đối tượng chim yến.
Qua đó cho thấy việc nghiên cứu, ban hành, bổ sung trong hệ thống văn bản pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, phù hợp quy trình ban hành văn bản pháp luật hiện hành.
4.2 Mục tiêu giải quyết vấn đề.
Xây dựng trình tự, các bước thực hiện đảm bảo quy trình chặt chẽ các hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước trên nền tảng cụ thể hóa các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đất đai, môi trường, xây dựng, phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm và khai báo cho đối tượng chim yến.
4.3 Các giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề.
- Giải pháp 4.3.1: Giử nguyên hiện trạng.
- Giải pháp 4.3.2: Ban hành Quy trình thực hiện thủ tục xây dựng nhà nuôi chim yến.
4.4 Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan.
So với quy định hiện hành việc ban hành thủ tục hành chính mới (chỉ bổ sung ít, một số thủ tục vẫn giữ nguyên nhưng có chút ít thay đổi làm tăng ý nghĩa và hiệu quả quản lý của thủ tục hành chính. Ví dụ quy định trình tự, thủ tục xây dựng nhà nuôi chim yến tại Điều 12 và thực hiện các quy định đối với nhà nuôi chim yến đã xây dựng trước đây tại Điều 11 của dự thảo Nghị quyết này.
4.4.1 Tính hợp lý của thủ tục hành chính.
Các biện pháp, thủ tục hành chính đưa ra cơ bản bảo đảm tính cân xứng phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước tổ chức, triển khai tại địa phương. Mặt khác, việc ban hành thủ tục hành chính để cá nhân, doanh nghiệp biết trình tự các bước thực hiện cũng như cơ quan đầu mối hướng dẫn thực thi.
4.4.2 Tính hợp pháp của thủ tục hành chính.
Thủ tục hành chính trong Nghị quyết này không chồng chéo, trùng lắp với các thủ tục hành chính khác; đồng thời phù hợp với thẩm quyền quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh, phù hợp với việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân tỉnh hay Giám đốc các Sở có liên quan.
4.4.3 Tác động tích cực.
- Thuận tiện cho việc theo dõi, bảo đảm trình tự, tính lô gíc của văn bản trong quản lý cho đối tượng chim yến.
- Có khung pháp lý cho việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật. 
Ví dụ: Việc khai báo giúp cho các cơ quan quản lý thuận lơi trong công tác thống kê, báo cáo, quản lý chung và người chăn nuôi có thể nắm được các thông tin một cách công khai, minh bạch về địa điểm dự kiến xây dựng có nằm trong vùng cấm nuôi hay không để thực hiện các bước tiếp theo. Ngoài ra, các thủ tục khác như chuyển đổi mục đích hoặc đăng ký biến động đất đai; các thủ tục về môi trường tương đương với quy mô xây dựng,…cơ sở để cấp phép xây dựng nhà nuôi chim yến. Qua đó, tránh được trường hợp đáp ứng thủ tục môi trường nhưng không đáp ứng được về thủ tục đất đai do nằm trong quy hoạch khác,…. 
- Tác động về tài chính.
Đây là thủ tục phát sinh chủ yếu chi phí hành chính cho các cơ quan quản lý nhà nước mà không phát sinh chi phí cho cá nhân, doanh nghiệp. Ví vụ: Chi phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chi phí tuyên truyền, phổ biến pháp luật,... Chi phí này sẽ giảm dần qua các năm. Mặt khác, nội dung này có thể được lồng ghép, kết hợp trong các cuộc hội thảo, tập huấn cho các nhóm đối tượng liên quan phù hợp nên sẽ có thể giảm đi.
- Tác động xã hội.
Quy định được ban hành rõ ràng, ổn định lâu dài, tránh được tình trạng xáo trộn do phải thường xuyên bổ sung, cập nhật chính sách mới để đối phó với tình huống phát sinh, gây khó khăn cho cả các cơ quan nhà nước liên quan cũng như các tổ chức, cá nhân tham thực hiện.
4.4.4 Tác động tiêu cực.
Việc tồn tại các thủ tục này tuy làm tăng chi phí hành chính cho các cơ quan nhưng đồng thời cũng làm tăng chất lượng cho công tác quản lý, cơ sở để các tổ chức, các nhân, doanh nghiệp chủ động đầu tư xây dựng các chương trình, dự án. Xét về hiệu quả và chi phí thì hiệu quả lớn hơn do hạn chế được các rũi ro cho cá nhân, doanh nghiệp trong quá trình tuân thủ pháp luật.
4.5 Kiến nghị giải pháp lựa chọn.
Như vậy, việc triển khai thực hiện quy định về trình tự thủ tục mới đối với xây dựng nhà nuôi chim yến sẽ không những nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập, phù hợp với mức độ phát triển kinh tế, xã hội thực tế hiện nay của tỉnh An Giang.
III. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách; giám sát, đánh giá báo cáo tình hình thực hiện chính sách và kiến nghị các vấn đề cần giải quyết có liên quan./.
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